 THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI VÀO THPT 
NĂM HỌC: 2017-2018
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp 9A
	Lớp 9B
	Lớp 9C

	
	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	7
	22/4
Học bù T3(18/4)
	1
	
	Toán
	
	Anh
	
	Anh

	
	
	2
	
	Anh
	
	Toán
	
	Toán

	CN
	23/4

Học bù T7(22/4) 
	
	Văn1
	
	Văn1
	
	Anh1
	

	
	
	
	Anh1
	
	Toán1
	
	Văn1
	


	2
	24/4
	1
	Văn2
	
	Anh1
	
	Văn2
	

	
	
	2
	Anh2
	
	Văn2
	
	Anh2
	

	3
	25/4
	1
	KT
	Học kì
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	26/4
	1
	Văn3
	
	Toán2
	
	Toán1
	

	
	
	2
	Toán1
	
	Anh2
	
	Văn3
	

	5
	27/4
	1
	Toán2
	
	Văn3
	
	Văn4
	

	
	
	2
	Văn4
	
	Văn4
	
	Anh3
	

	6
	28/4
	1
	Văn5
	
	Văn5
	
	Toán2
	

	
	
	2
	Toán3
	
	Toán3
	
	Toán3
	

	7
	29/4
	1
	
	Văn6
	
	Văn6
	
	Văn5

	
	
	2
	
	Toán4
	
	Toán4
	
	Toán4

	CN
	30/4
	1
	Toán5
	
	Anh3
	
	Văn6
	

	
	
	2
	Anh3
	
	Toán5
	
	Toán5
	

	2
	1/5


	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	2/5
	1
	Toán6
	
	Toán6
	
	Văn7
	

	
	
	2
	Văn7
	
	Anh4
	
	Toán6
	

	4
	3/5
	1
	Văn8
	
	Toán7
	
	Toán7
	

	
	
	2
	Toán7
	
	Anh5
	
	Văn8
	

	5
	4/5
	1
	Toán8
	Văn9
	Văn7
	Anh6
	Văn9
	Văn10

	
	
	2
	Văn10
	Anh4
	Văn8
	Văn9
	Anh4
	Anh5

	6
	5/5
	1
	Văn11
	
	Văn10
	
	Toán8
	

	
	
	2
	Toán9
	
	Toán8
	
	Toán9
	

	7
	6/5
	1
	
	Toán10
	
	Anh7
	
	Anh6

	
	
	
	
	Anh5
	
	Toán9
	
	Toán10

	CN
	7/5
	1
	Toán11
	
	Văn11
	
	Văn11
	

	
	
	2
	Anh6
	
	Toán10
	
	Toán11
	

	2
	8/5
	1
	Anh7
	Toán12
	Văn12
	Toán11
	Văn12
	Toán12

Văn13

	
	
	2
	Văn12
	Văn13
	Anh8
	Văn13
	Anh7
	

	3
	9/5
	1
	Toán13
	Văn14
	Anh9
	Văn14
	Toán13
	Văn14

	
	
	2
	Anh8
	Toán14
	Toán12
	Toán13
	Anh8
	Toán14

	4
	10/5
	1
	Toán15
	Anh9
	Văn15
	Toán14
	Văn15
	Toán15

	
	
	2
	Văn15 
	Toán16
	Toán15
	Anh10
	Toán16
	Anh9

	5
	11/5
	1
	Anh10
	Toán17
	Toán16
	Toán17
	Anh10
	Toán17

	
	
	2
	Toán18
	Văn16
	Anh11
	Văn16
	Toán18
	Văn16

	6
	12/5
	1
	Toán19
	Anh11
	Văn17
	Toán18
	Toán19
	Toán20

	
	
	2
	Văn17
	Toán20
	Toán19
	Anh12
	Văn17
	Anh11

	7
	13/5
	1
	Văn18
	Toán21
	Anh13
	Toán20
	Văn18
	Toán21

	
	
	2
	Anh12
	Văn19
	Văn18
	Văn19
	Anh12
	Văn19

	CN
	14/5
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	15/5
	1
	Anh13
	Toán22
	Văn20
	Toán21
	Văn20
	Toán22

	
	
	2
	Văn20
	Văn21
	Anh14
	Văn21
	Anh13
	    Văn21

	3
	16/5
	1
	Văn22
	Văn23
	Văn22
	Văn23
	Văn22
	Văn23

	
	
	2
	Anh14
	Toán23
	Toán22
	Toán23
	Anh14
	Toán23

	4
	17/5
	1
	Toán24
	Anh15
	Văn24
	Toán24
	Văn24
	Toán24

	
	
	2
	Văn24 
	Toán25
	Toán25
	Anh15
	Toán25
	Anh15

	5
	18/5
	1
	Anh16
	Toán26
	Văn25
	Toán26
	Anh16
	Toán26

	
	
	2
	Toán27
	Văn25
	Anh16
	Văn26
	Văn25
	Văn26

	6
	19/5
	1
	Toán28
	Anh17
	Văn27
	Toán27
	Toán27
	Toán28

	
	
	2
	Văn26
	Văn27
	Toán28
	Anh17
	Văn27
	Anh17

	7
	20/5
	1
	Văn28
	Toán29
	Anh18
	Toán29
	Văn28
	Toán29

	
	
	2
	Anh18
	Văn29
	Văn28
	Văn29
	Anh18
	Văn29

	CN
	21/5
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	22/5
	1
	Anh19
	Toán30
	Văn30
	Toán30
	Toán30
	Toán31

	
	
	2
	Văn30
	Văn31
	Anh19
	Văn31
	Anh19
	Văn30

	3
	23/5
	1
	Văn32
	Văn33
	Anh20
	Văn32
	Văn31
	Văn32

	
	
	2
	Anh20
	Toán31
	Toán31
	Toán32
	Anh20
	Toán32

	4
	24/5
	1
	Toán32
	Anh21
	Văn33
	Toán33
	Văn33
	Anh21

	
	
	2
	Văn34 
	Toán33
	Toán34
	Anh21
	Toán33
	Toán34

	5
	25/5
	1
	Anh22
	Văn35
	Văn34
	Toán35
	Anh22
	Toán35

	
	
	2
	Toán34
	Toán35
	Anh22
	Văn35
	Văn34
	Văn35

	6
	26/5
	1
	Toán36
	Anh23
	Văn36
	Anh23
	Toán36
	Toán37

	
	
	2
	Văn36
	Toán37
	Toán36
	Toán37
	Văn36
	Anh23

	7
	27/5
	1
	Văn37
	Toán38
	Anh24
	Toán38
	Văn37
	Toán38

	
	
	2
	Anh24
	Văn38
	Văn37
	Văn38
	Anh24
	Văn38

	CN
	28/5
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	29/5
	1
	Văn39
	Anh25
	Văn39
	Toán39 
	Văn39
	Anh25

	
	
	2
	Toán39
	Toán40
	Toán40 
	Anh25
	Toán39
	Văn40

	3
	30/5
	1
	Văn40
	
	Anh26
	
	Anh26
	

	
	
	2
	Anh26
	
	Văn40
	
	Toán40
	


	
	Long Xuyên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

P. HIỆU TRƯỞNG

                                             Vũ Thị Yến




TAỜI KAOÁ BIỂU ÔN TẬP TRONG AÈ CÁC KAỐI LỚP 6,7,8
Năm Aọc: 2009-2010

	Tuần
	TAứ
	Lớp

	
	
	6A
	7A
	8A

	1

Từ 1/6-5/6
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	N.Văn-P.Aằng
	N.Văn- Mai
	N.Văn- N.Auyền

	
	5
	Toán - Lan
	Toán - V.Auyền
	Toán - LinA

	
	6
	N.Văn
	N.Văn
	N.Văn

	
	7
	
	
	


	Tuần
	TAứ
	Lớp

	
	
	6A
	7A
	8A

	2
Từ 7/6-12/6
	2
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3
	
	
	

	
	4
	N.Văn
	N.Văn
	N.Văn

	
	5
	
	
	

	
	6
	Toán
	Toán
	Toán

	
	7
	
	
	


	Tuần
	TAứ
	Lớp

	
	
	6A
	7A
	8A

	3

Từ 14/6-19/6
	2
	N.Văn
	N.Văn
	N.Văn

	
	3
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	Toán

	
	5
	
	
	

	
	6
	N.Văn
	N.Văn
	N.Văn

	
	7
	
	
	


	Tuần
	TAứ
	Lớp

	
	
	6A
	7A
	8A

	4

Từ 21/6-26/6
	2
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3
	
	
	

	
	4
	N.Văn
	N.Văn
	N.Văn

	
	5
	
	
	

	
	6
	Toán
	Toán
	Toán

	
	7
	
	
	


                  * TỪ NGÀY 28/6-14/8 CÁC LỚP AỌC TAEO TKB SAU:
(áp dụng cAo các tuần)
                          - Các tAứ: 2,4 Aọc môn Ngữ Văn
                          - Các tAứ: 3,5 Aọc môn Toán
